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MÔN:TOÁN 6 


A.LÝ THUYẾT:
I/PHẦN SỐ HỌC:
Trả lời  câu hỏi ở sau phần ôn tập chương I ;II ( Ở chương II chỉ làm đến câu 4)

II/PHẦN HÌNH HỌC: 
1. Thế nào là ba điểm thẳng hàng?

2.Tia gốc O là gì? Thế nào là hai tia đối nhau?

3.Đoạn thẳng AB là gì?

4.Khi nào thì AM + MB = AB.

5.Nêu các dấu hiệu nhận biêt điểm nằm giữa hai điểm còn lại.

6.Trung điểm của đoạn thẳng là gì?
B.BÀI TẬP

I. PHẦN SỐ HỌC

Dạng 1:Thực hiện phép tính (Hợp lý nếu có thể)
	1) 29 +132 +237 +868 +763
	6)  (315.6 -3.315):313

	2) 41.36 +59.90 +41.84 +59.30
	7) 2015 - 596 - 201+ 496 + 301

	3)2.17.12 +4.6.21 +8.3.62
	8) 71-(-30)-18-30+118                    

	4)  25- 25.(42 -32 -2)
	9) (-35) + 54 + (-70) + (-165) + 246

	5)  
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	10) (-2015)-(- 234 - 2015)


      Dạng 2: Tìm số nguyên x biết 
	1) 575 - (6x + 70) = 445
	9) (19x + 2.52) : 14 = (13 - 8)2 - 42

	2) 315 + (125 - x ) = 435
	10) (3x - 24). 73 = 2. 74

	3) 100- 7(x -5) = 58
	11) 2 . 3x = 10 . 312 - 8 . 312

	4) 123- (x + 84)  = -16
	12) 2x-1 + 33 =52 +2.5

	5) 11 - (-53 + x) = 97
	13) 24 + 5x = 75 : 73

	6) (x : 11 + 45) . 5 = 665
	14) (x-3)2-5 = 4

	7) [(6x - 39) : 7]. 4 = 12
	15) |x + 2| = 0

	8) 12(x - 1) : 3 = 43 + 23
	16) |x - 2018| = 2019


 Dạng 3:
1) Cho tổng A = 270 +3105 +150 .Không thực hiện phép tính xét xem tổng trên có chia hết cho 2;3;5;9 ?
2/ Cho B =12+18+21+x víi x
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N. T×m điều kiện cña x ®Ó A ∶3, ®Ó A kh«ng chia hÕt cho 3.
Dạng 4:Tìm các chữ số x;y để:
	1) A=  
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 ∶ 3 và 9
2) B = 
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 ∶ 2;5;9
	  3) D =
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 chia hết cho 5 và 9


 Dạng 5:Tìm số tự nhiên x để:
	1) (14 + x) ∶ 7
	3)( x + 4) ∶ (x + 1)

	2) 70 ∶ x, 84 ∶ x và  x > 8
	4) x ∶ 12, x ∶ 25, x ∶ 30 và 0 < x < 1000


D¹ng 6:
Bài 1:Người ta muốn chia đều 210 bút bi ,270 bút chì và 420 tẩy thành một số phần
thưởng như nhau. Hỏi có thể chia được nhiều nhất bao nhiêu phần thưởng, mỗi phần

thưởng có bao nhiêu bút bi, bút chì và tẩy.
Bài 2:Một liên đội thiếu niên xếp hàng 4; hàng 5; hàng 6 không có ai lẻ hàng. Biết 
số đội viên của liên đội trong khoảng từ 500 đến 600 em. Tính số đội viên của liên đội?

 Bài 3 : Sè häc sinh cña mét tr­êng  khi xÕp mçi hµng 6 em, 8 em hoÆc 10 em th× ®Òu thõa 5 em. TÝnh sè häc sinh biÕt r»ng tr­êng cã kho¶ng tõ 400 ®Õn 500 em.

Bài 4:Một khối học sinh xếp hàng 3;hàng 4;hàng 5;hàng 6 đều thiếu 1 người nhưng xếp hàng 7 thì vừa đủ. Biết số học sinh nhỏ hơn 300. Tính số học sinh .
 Dạng 7:Tìm tổng các số nguyên x biết

	a) -4 < x ≤ 4

b) -5 ≤ x ≤ 5
	c) -6< x < 5
d) -13 
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II.HÌNH HỌC:
Bài 1:Trên  tia Ox lấy hai điểm C và D sao cho OC = 3 cm ;OD = 7cm.

1, Tính độ dài đoạn thẳng DC.

2,Trên tia đối của tia Ox lấy điểm A sao cho OA = 1 cm. So sánh AC và CD.

3, Điểm C có là trung điểm của AD không ? Vì sao? 

Bài 2: Một điểm A nằm trên đường xy. Trên tia Ax lấy điểm B sao cho AB=4 cm. Trên tia Ay lấy điểm C sao cho độ dài AC gấp đôi độ dài AB.

1/Tính độ dài đoạn thẳng BC.

2/Gọi E là trung điểm của AC. Điểm A có phải là trung điểm của đoạn thẳng BE không ?Vì sao?

Bài 3:Cho tia Ox ,lấy hai điểm A và B sao cho OA = 3cm;OB =6cm.
1) Tính AB. So sánh OA và AB.

2) Điểm A có là trung điểm của OB không? Vì sao?

3)Trên tia đối của tia BA lấy điểm C sao cho BC = 4cm. Tính AC.
 Bài 4:Trên tia Ax lấy hai điểm B và C sao cho AB =5cm; AC =7cm.
1)Tính BC.

2)Trên tia đối của tia Ax lấy điểm D sao cho AD =2,5 cm. Tính BD.

3)Trên tia đối của tia CB lấy điểm E sao cho CE = 3cm. Hỏi B có là trung điểm của đoạn thẳng AE không? Vì sao?
Bài 5 :Trên  tia Om lấy hai điểm C và B sao cho OC = 2 cm; OB = 9cm.

1, Tính độ dài đoạn thẳng CB.

2,Trên tia đối của tia Om lấy điểm A sao cho OA = 5 cm. Điểm C có là trung điểm của đoạn thẳng AB không? Vì sao?

3,Trên tia Om lấy điểm D sao cho BD =3 cm. Tính độ dài đoạn CD.
BÀI TẬP THAM KHẢO
 Bài 1: Tìm cặp số tự nhiên x và y sao cho
1/(x-2)(2y+3)=26.                             2/(2x-1)(y+2)=24

Bài 2: Chøng tá các sè nguyªn tè cïng nhau.(n 
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           1)  2n + 3 và  n+ 1                  2) 7n + 10 vµ 5n +7  

Bài 3:  1)Tìm hai số tự nhiên a và b(a>b) biết rằng a + b =128 và ƯCLN (a;b) =16 
           2) Tìm hai số tự nhiên a và b(a>b) biết rằng a . b =2268 và ƯCLN (a;b) =6 

           3)   Tìm hai số tự nhiên x và y khác 0 biết x.y=20 và BCNN(x;y)=10.

Bài 5: Tìm số nguyên p để:

1) p+2;p+94 cũng là các số nguyên tố.

2) p +6; p+8; p+12; p+14 là các số nguyên tố.               

Bài 6: 

a) Chứng minh: A = 21 + 22 + 23 + 24 + … + 22010 chia hết cho 3; và 7.

b) Chứng minh: B = 31 + 32 + 33 + 34 + … + 22010 chia hết cho 4 và 13.
c) Chứng minh: C = 51 + 52 + 53 + 54 + … + 52010 chia hết cho 6 và 31.
Bài 7: So sánh:

a) A = 20 +  21 + 22 + 23 + … + 22010 Và B = 22011 - 1.

b) A = 2009.2011 và B = 20102.

c) A = 1030 và B = 2100
d) A = 333444 và B = 444333
e) A = 3450 và B = 5300
Bài 8: Tìm số tự nhiên x, biết:

	a) 2x.4 = 128

b) x15 = x
	c) 2x.(22)2 = (23)2
d) (x5)10 = x


Bài 9: Tìm số tự nhiên n sao cho

a) n + 3 chia hết cho n – 1.

b) 4n + 3 chia hết cho 2n + 1.

	BGH duyệt
Phạm Thị Hải Vân
	TTCM
Trần Thị Hải
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Nguyễn Thị Lan
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